	MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ 

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024.

Môn: Lịch sử & Địa lí- Lớp 8


	TT
	Chủ đề/bài học
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng 

số

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Phân môn Lịch sử

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	 50%

	Phân môn Địa lí

	1
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ (3 tiết) 
	– Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

– Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.

Thông hiểu

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.
	4TN


	1TLa


	
	
	15%

1,5

 điểm



	2
	ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(9 tiết)
	– Đặc điểm chung của địa hình

– Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình

– Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế

– Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	Nhận biết

– Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam: Đất nước đồi núi, đa phần đồi núi thấp; Hướng địa hình; Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa; Chịu tác động của con người.

– Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.

Thông hiểu

– Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

– Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.

Vận dụng

– Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.

Vận dụng cao:

- Liên hệ phân tích ảnh hưởng của địa hình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương em
	2TN

2TN
	1TL*b

1TL*b
	1TLa


	1TLb
	35%

3,5

điểm



	Số câu/loại câu


	
	8 câu 

 TN 
	1 câu 

TL
	½ câu  TL
	½ câu

TL
	10 câu

(8TN, 2TL)

	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	 50%

	Tổng môn LS ĐL
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	 100%


	 ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024.

Môn: Lịch sử & Địa lí- Lớp 8


A. PHẦN LỊCH SỬ

….………………….

B. PHẦN ĐỊA LÍ:

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Trên đất liền, nước ta có đường biên giới phía Bắc với quốc gia nào sau đây?

A. Trung Quốc.      
                       B. Lào.
C. Thái Lan.    

                       D. Campuchia.
Câu 2. Nước ta nằm ở vị trí

A. nội chí tuyến nửa cầu Bắc.


B. nội chí tuyến nửa cầu Nam.

C. nội chí tuyến hai bán cầu.


D. đới ôn hoà.

Câu 3. Phần đất liền nước ta nằm kéo dài theo chiều Bắc-Nam và theo chiều Tây – Đông từ
A. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ

B. 8034'B –> 23023'B và 10209'Đ –> 109024'Đ

C. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ

D. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ

Câu 4. Nước ta không có chung Biển Đông với quốc gia nào sau đây?

A. Thái Lan

  B. Phi-lip-pin

C. Ma-lai-xi-a

D. Lào

Câu 5. Địa hình núi cao trên 2000m nước ta chiếm 

A. 1% diện tích cả nước.            
  B. 14%  diện tích cả nước.
C. 85% diện tích cả nước.
            D. 2% diện tích cả nước.

Câu 6. Vận động tạo núi Himalaya đã làm cho địa hình nước ta

A. san bằng, thấp và thoải.
B. nâng cao và phân thành nhiều bậc địa hình kế tiếp nhau.

C. tạo lên nhiều cao nguyên đá vôi ở bắc trung bộ.
D. bào mòn địa hình đồi núi và tao nên các đồng bằng.
Câu 7. Địa hình vùng núi Đông Bắc nổi bật với bốn cánh cung lớn theo thứ tự từ Tây sang Đông là

A. Cánh cung sông Gâm, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Đồng Triều.

B. Cánh cung Bắc Sơn, cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Đồng Triều.

C. Cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Đồng Triều.
D. Cánh cung Ngân Sơn, Cánh cung sông Gâm, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Đồng Triều.

Câu 8. Địa hình núi cao nước ta tập trung chủ yếu ở 

A. vùng núi Đông Bắc.                         B. vùng núi Tây Bắc.

C. vùng núi Trường Sơn Bắc .              D. vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.
II. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm).

a. Vị trí địa lí và lãnh thổ ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu nước ta như thế nào?
b. Phân tích vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam.
Câu 2 (1,5 điểm).

a. Em hãy lấy 2 ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên ở nước ta.

b. Phân tích những thuận lợi của địa hình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương em.
-----------------------Hết-------------------

	HƯỚNG DẪN CHẤM

 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024.

Môn: Lịch sử & Địa lí- Lớp 8


A. PHẦN LỊCH SỬ:

…
B. PHẦN ĐỊA LÍ:

I. Trắc nghiệm (mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	B


II. Tự luận

	Câu
	Nội dung chính
	Điểm

	1 

(1,5 điểm)
	a. Vị trí địa lí và lãnh thổ ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu nước ta là: 
 - Việt Nam nằm hoàn toàn trong đới nóng của bán cầu Bắc, trong vùng gió mùa châu Á, một năm có hai mùa rõ rệt.
- Nước ta nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của các cơn bão đến từ khu vực biển nhiệt đới Tây Thái Bình Dương.
	0,25
0,25


	
	b. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam.
- Vai trò: là nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp cũng như đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.....
	0,25

	
	- Hiện trạng: việc khai thác và sử dụng còn chưa hợp lí do khai thác quá mức, bừa bãi, trái phép, công nghệ khai thác còn lạc hậu,... 
	0,25


	
	- Hậu quả: gây lãng phí, cạn kiệt, ảnh hưởng xấu đến môi trường và phát triển bền vững.
	0,25

	
	- Biện pháp: Phát triển các hoạt động điều tra, thăm dò; khai thác, chế biến, đẩy mạnh đầu tư với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại....
	0,25

	2

(1,5 điểm)
	a. Lấy ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên (HS lấy đúng 2 ví dụ).
- Dãy Hoàng Liên Sơn làm suy yếu tác động của gió mùa Đông Bắc khiến mùa đông ở Tây Bắc ngắn hơn, nền nhiệt cao hơn ở Đông Bắc
	0,5

	
	- Dãy Bạch Mã ngăn ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc vào phía Nam nước ta, trở thành ranh giới tự nhiên của hai miền khí hậu, miền khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh, miền khí hậu phía Nam nóng quanh năm.
	0,5



	
	b. Liên hệ phân tích thuận lợi của địa hình đối với sự phát triển kinh tế địa phương
- Địa phương em thuộc khu vực đồng bằng, địa hình bằng phẳng, đất màu mỡ, nguồn nước dồi dào, dân cư đông đúc thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế…, đặc biệt biệt là ngành trồng trọt. Địa phương em nổi tiếng trong việc trồng các loại cây ăn quả như: bưởi, ổi, vải…
	0,5


--- Hết ---

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
3

